
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Giảng viên: Nguyễn Hồng Quang Trọng số điểm chuyên cần: 0.2
Lớp HP: HMO1103 1 Trọng số điểm giữa kỳ: 0.2
Tên HP: Phương pháp tính (3 TC) Trọng số điểm cuối kỳ: 0.6

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
CC

Điểm
GK

Điểm
CK

Tổng
điểm

1 18001720 Đinh Như Đạt 28/01/2000 63 Khí tượng và khí hậu học 0.0 0.0 0.0 0.0
2 22000763 Nguyễn Tiến Đạt 11/03/2004 67 Hải dương học 0.0 0.0 0.0 0.0
3 22000741 Vũ Hải Đăng 10/03/2003 67 CLC Khí tượng và khí hậu học 10.0 9.5 10.0 9.9
4 22001220 Nguyễn Mạnh Đức 10/08/2004 67 Tài nguyên và môi trường nước 10.0 5.0 3.0 4.8
5 22000742 Mai Quang Hà 04/07/2001 67 Khí tượng và khí hậu học 10.0 7.0 6.0 7.0
6 22000744 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/11/2004 67 Khí tượng và khí hậu học 10.0 8.5 4.0 6.1
7 21001387 Nguyễn Mạnh Hùng 13/09/2003 66 Khí tượng và khí hậu học 10.0 6.5 9.0 8.7
8 21001393 Vũ Gia Linh 24/06/2003 66 CLC Khí tượng và khí hậu học 10.0 10.0 9.0 9.4
9 22000754 Vũ Thị Linh 02/01/2004 67 Khí tượng và khí hậu học 10.0 10.0 4.0 6.4
10 22000767 Trần Đức Thanh Long 24/03/2004 67 Hải dương học 10.0 8.5 2.0 4.9
11 21001395 Nguyễn Hải Nam 15/08/2003 66 Khí tượng và khí hậu học 10.0 4.0 3.0 4.6
12 22000768 Nguyễn Đình Tâm 17/08/2003 67 Hải dương học 0.0 0.0 0.0 0.0
13 21002111 Đào Trọng Đức Trí 20/10/2003 66 Tài nguyên và môi trường nước 10.0 9.0 5.0 6.8
14 22001679 Phạm Tài Trọng 09/02/2004 67 Khí tượng và khí hậu học 10.0 9.0 7.0 8.0
15 21002112 Nguyễn Cẩm Tú 26/07/2003 66 Tài nguyên và môi trường nước 10.0 7.5 5.0 6.5

Tổng số sinh viên: 15 sinh viên
Ngày 25 tháng 06 năm 2024 TL.HIỆU TRƯỞNG

Giảng viên nộp điểm KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(ký và ghi rõ họ tên) PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồng Quang PGS.TS Phạm Tiến Đức
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